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YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 
 

Bệnh viện Nội tiết tỉnh Bắc Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá cho việc mua sắm các vật 

tư phục vụ công tác khám chữa bệnh. 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Nội tiết tỉnh Bắc Giang.  

Địa chỉ: xã Tân Mỹ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

 Ks Đoàn Chúc Thương – Chức vụ: nhân viên khoa Dược - TTBYT – ĐT: 0985.38.85.85  

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:  

- Nhận trực tiếp (hoặc qua bưu điện) tại địa chỉ: Khoa Dược- TTBYT, Bệnh viện Nội tiết 

tỉnh Bắc Giang. Địa chỉ: xã Tân Mỹ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. 

- Nhận qua email: baogiabvntbg@gmail.com 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 01/11/2024 đến trước 10h ngày 11/11/2024. Các 

báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 11/11/2024. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục, số lượng, yêu cầu kỹ thuật của vật tư đề nghị mua sắm:  

STT Tên hàng hóa Yêu cầu kỹ thuật 

Đơn 

vị 

tính 

Số lượng 

1 Bơm tiêm insulin 

Tiệt trùng bằng khí E.O, sử dụng một lần. Có đủ 

2 thiết kế 100UI và 40UI riêng biệt trên từng 

ống. Cỡ kim: 30Gx5/16'', làm từ thép y tế không 

rỉ phủ silicone. Chiều dài kim≤ 8mm (±1.25mm), 

sức chứa giả định: 1ml±5%. Không gian chết: 

≤0.01ml. Chất liệu: Thân, nắp bơm: 

Polypropylene. Pit-tông: chất đàn hồi nhựa dẻo. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE. 

Chiếc 15.000 

2 Chỉ lanh 
Chất liệu: 100% bằng sợi cotton, trọng lượng 20 

gram/ cuộn ,size 80 
Cuộn 50 

3 
Dây truyền nối bơm 

tiêm điện 

Dây nối làm từ nguyên liệu PVC Y tế, dài 

≥140cm, thể tích tồn dư ≤0,9ml. Đầu khóa xoắn 

ốc theo kiểu male ở một đầu dây và female ở đầu 

dây còn lại tương thích với tất cả các hệ thống 

tiêm truyền, không DEHP, không LATEX 

Chiếc 30 



 

 

 

 

4 
Băng cuộn 10cm x 

5m 

Kích thước: 10cm x 5m; dệt bằng sợi bông 100% 

cotton 
Cuộn 50 

5 Đè lưỡi gỗ Chất liệu bằng gỗ, đóng gói riêng từng chiếc Chiếc 500 

6 

Hộp an toàn đựng 

bơm kim tiêm đã 

qua sử dụng 

Màu vàng, dung tích 5 lít, chất liệu: bằng giấy 

duplex tráng tráng nilon bóng mặt trong và mặt 

ngoài 

Chiếc 400 

7 Kim khâu da 
Các cỡ, dùng để khâu vết thương, chất liệu: thép 

carbon 
Chiếc 100 

8 Khóa 3 chạc Có dây nối, dài tối thiểu 25 cm Chiếc 30 

9 

Dung dịch khử 

khuẩn mức độ cao 

dụng cụ y tế 

Dung dịch khử khuẩn mức độ cao, thành phần 

ORTHO-PHTHALADEHYDE 0,55% 

- Thời gian ngâm khử khuẩn mức độ cao cho 

dụng cụ là ≤5 phút, tái sử dụng trong vòng ≥14 

ngày.Thời gian bảo quản dung dịch trong can là 

≥75 ngày tính từ khi mở nắp. 

- Diệt được hầu hết các loại vi khuẩn, vi rút, 

Trực khuẩn lao (Mycobacterium bovis). 

- Đạt các tiêu chuẩn: EC, ISO 13485 

Lít 30 

10 Vôi soda 

Thành phần là hỗn hợp Natri hydroxit và Kali 

hydroxit dưới dạng hạt có kích thước từ 2,5mm 

đến 5,0 mm , độ cứng > 75, hàm lượng bụi < 

0,2%, chuyển từ màu hồng sang trắng khi hết 

khả năng hấp phụ CO2. 

kg 30 

11 Povidone iodine 
Dung dịch Povidone iodine 10%, dung dịch 

ngoài, dùng sát khuẩn vết thương. Chai 500ml 
Chai 100 

 

Đề nghị các quý đơn vị quan tâm, gửi báo giá cho bệnh viện theo mẫu gửi kèm. 

Trân trọng cảm ơn! 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Trang web của bệnh viện. 

- Lưu:  VT, KD./. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Hoàng Xuân Thức 



BÁO GIÁ 

Kính gửi: Bệnh viện Nội tiết tỉnh Bắc Giang 

Căn cứ yêu cầu báo giá số:        /BVNT-D-TTBYT ngày …… tháng ………. năm 2024 của Bệnh viện Nội tiết tỉnh Bắc Giang, chúng tôi .... [ghi 

tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi 

rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho hàng hóa như sau: 

1. Báo giá cho các vật tư và dịch vụ liên quan 

STT 

Danh 

mục 

hóa 

chất 

Tên 

thương 

mại 

Ký mã 

hiệu 

Thông số 

kỹ thuật 

Quy cách 

đóng gói 

Hạn 

dùng 

Năm 

sản 

xuất 

Hãng sản 

xuất- 

Nước sản 

xuất 

Mã HS 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 

(VND) 

Thành 

tiền 

(VND) 

              

 Đơn giá đã bao gồm các loại thuế, phí, chi phí vận chuyển và các dịch vụ liên quan. 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: …. ngày, kể từ ngày … tháng … năm … [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 120 ngày], kể từ ngày … 

tháng… năm…[ghi ngày….tháng…năm… kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I – Yêu cầu báo giá]. 

 3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh 

doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

                          ….., ngày…. tháng….năm…. 

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp 

(Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 

Ghi chú: 

- Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, 

phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, 

đóng dấu (nếu có) vào báo giá.  
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